
 

 

 
 

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM - PATHWAY SCHOOL 
Số 280-A18 Lương Định Của, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 
1900 6462 www.pathway.edu.vn /HethongtruongPathwayTueDuc 

Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới 

BÁO GIẢNG KHỐI 1 - THÁNG 8 & 9 

KỶ LUẬT 

18/08/2025 - 26/09/2025 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

1 18/8 - 22/8 

A a (Giới thiệu về nguyên âm) 
A a 
B b (Giới thiệu về phụ âm) 
B b 
C c dấu huyền, dấu sắc (Thanh ngang - Thanh huyền - 
Thanh sắc) 
C c dấu huyền, dấu sắc 
O o dấu hỏi (Thanh ngang - Thanh hỏi) 
O o dấu hỏi 
Thực hành 
Ôn tập - Kể chuyện: Cá bò 
Văn: Kể chuyện theo ngôi thứ ba 
Văn: Luyện tập thao tác kể chuyện theo ngôi thứ ba 

2 25/8 - 5/9 

Ơ ơ, dấu nặng (Thanh ngang - Thanh nặng) 
Ơ ơ, dấu nặng 
Ô ô, dấu ngã (Thanh ngang - Thanh ngã) 
Ô ô, dấu ngã 
V v (2 tiết) 
E e Ê ê (2 tiết) 
Thực hành 
Ôn tập - Kể chuyện: Bé và bà 
Văn: Kể chuyện theo ngôi thứ nhất 
Văn: Luyện tập kể chuyện theo ngôi thứ nhất 

3 08/9 - 12/9 

D d Đ đ (2 tiết) 
I i K k (2 tiết) 
L l H h (2 tiết) 
ch kh (2 tiết) 
Thực hành 
Ôn tập - Kể chuyện: Bé và chị đi chợ 
Văn: Luyện tập - vừa kể chuyện vừa bắt chước (2 tiết) 

4 15/9 - 19/9 

N n M m (2 tiết) 
U u Ư ư (2 tiết) 
G g gh (2 tiết) 
ng ngh (2 tiết) 
Thực hành 
Ôn tập - Kể chuyện: Nghỉ hè 
Văn: Đồng cảm với những cảnh ngộ bắt gặp quanh em 
Văn: Gốc của phương pháp học văn: Lòng đồng cảm 
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5 22/9 - 26/9 

T t th nh (2 tiết) 
R r tr (2 tiết) 
ia (Nguyên âm đôi) (2 tiết) 
ua ưa (Nguyên âm đôi) (2 tiết) 
Thực hành 
Ôn tập - Kể chuyện: Ba chú thỏ 
Văn: Đồng cảm với cụ già 
Văn: Đồng cảm với cảnh ngộ bắt gặp quanh em 

TOÁN 

1 18/8 - 22/8 

Lớp 1 của em 
Vị trí (tiết 1) 
Vị trí (tiết 2) 

2 25/8 - 5/9 

Khối hộp chữ nhật - Khối lập phương 
Hình tròn - Hình tam giác - Hình vuông - Hình chữ nhật (tiết 
1) 
Hình tròn - Hình tam giác - Hình vuông - Hình chữ nhật (tiết 
2) 

3 08/9 - 12/9 

Xếp hình 
Thực hành và trải nghiệm: Vui Trung Thu 
Các số 1, 2 ,3 

4 15/9 - 19/9 

Các số 4, 5 
Ôn tập các số 1 – 5 
Tách - Gộp số (tiết 1) 

5 22/9 - 26/9 

Tách - Gộp số (tiết 2) 
Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn 
So sánh các số: bằng, lớn hơn, bé hơn 

ĐẠO ĐỨC 

1 18/8 - 22/8 Mái ấm gia đình (tiết 1) 
2 25/8 - 5/9 Mái ấm gia đình (tiết 2) 

3 08/9 - 12/9 Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ (tiết 1) 
4 15/9 - 19/9 Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ (tiết 2) 
5 22/9 - 26/9 Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau (tiết 1) 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

1 18/8 - 22/8 Trường học của em (2 tiết) 

2 25/8 - 5/9 Hoạt động ở trường em (2 tiết) 

3 08/9 - 12/9 Lớp học của em (2 tiết) 
4 15/9 - 19/9 Hoạt động của lớp em (2 tiết) 
5 22/9 - 26/9 Ôn tập chủ đề Trường học (2 tiết) 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

1 18/8 - 22/8 

1. BEEHIVE 1:  
Unit Starters: Hello 
- Topic: Numbers (1-10) 
- Review the alphabet (A-Z) 
- Functional language: How old are you? -> I'm ... 
Unit 1: At school 
- Grammar: What is it? -> It's a ... 
- Practice: Exercises 1,2 (WB page 6)   
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2 25/8 - 5/9 

*NATIONAL DAY 
*OPENING CEREMONY OF THE NEW ACADEMIC YEAR 
1.BEEHIVE 1: 
Unit 1. At school 
- Review Vocabulary: clock, door, board, window, desk, bin, 
cupboard, chair 
- Review grammar: What is it? -> It's a ... 
- Practice: Exercises 3,4 (WB pages 5,7) 
Unit 1. At school 
- Review vocabulary: green, red, orange, yellow, grey, 
brown, purple, pink, blue, black, white 
- Review grammar: What colour is the (desk)? --> It's 
(brown)./ The desk is (brown). 
- Practice: Exercises 1-4 (Workbook pages 8-9) 
Unit 1. At school 
- Story: Billy's painting 
- Discussion: Why is Ava sad? Why is Billy OK? Share ideas 

3 08/9 - 12/9 

*Online Practice 
1. BEEHIVE 1: 
Unit 1. At school 
- Story: Let's paint 
- Practice: Exercises 1 - 5 (Workbook pages 10-11) 
Unit 1. At school 
- Review vocabulary & grammar in Unit 1 
- Practice: 
+ Exercises 1-2 (Student's book page 17) 
+ Exercises 1-4 (Workbook pages 14-15) 

4 15/9 - 19/9 

1.BEEHIVE 1: 
Unit 2. My things 
- Grammar: Affirmative and negative (I've.../ I haven't...): 
I've got a (boat)./ I haven't got a (boat). 
- Practice: Exercises 1,2 (WB page 18)   
Unit 3. Cc 
- Letter: C/c. Sound of letter C (/k/) 
- Topic: Colours 
- Vocabulary: cat, cow, blue, yellow, orange, brown 
- Structure: It is brown./ It is small. 
Unit 2. My things 
- Review Vocabulary: kite, teddy, boat, robot, skipping rope, 
board game, plane, ball 
- Review grammar: Affirmative and negative (I've.../ I 
haven't...): I've got a (boat)./ I haven't got a (boat). 
- Practice: Exercises 3,4 (WB pages 17, 19) 
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5 22/9 - 26/9 

1.BEEHIVE 1: 
Unit 2. My things 
- Topic: School things 
- Review vocabulary: book, pencil, rubber, pen, bag, ruler 
- Review grammar: Possessive adjectives (This is my 
book. This is your pen.) 
- Practice: Exercises 1-4 (Workbook pages 20-21) 
Unit 2. My things 
- Story: Nisha's skipping rope 
- Discussion: Can you help your friends? What can you do? 
Share ideas 1st FIELD TRIP                                                                

GIÁO DỤC CẢM XÚC 
XÃ HỘI (HARMONY) 

1 18/8 - 22/8 
Giới thiệu chương 1: Trở thành phiên bản tốt nhất của 
chính mình 

2 25/8 - 5/9 Tìm hiểu về cảm xúc 
3 08/9 - 12/9 Điều gì khiến chúng ta có cảm xúc đó 
4 15/9 - 19/9 Suy nghĩ - Cảm xúc - Hành động 
5 22/9 - 26/9 Cảm xúc mạnh và cảm xúc nhẹ 

TIN HỌC VÀ  
CÔNG NGHỆ 

1 18/8 - 22/8  Làm quen, giới thiệu môn học 

2 25/8 - 5/9  Máy tính và các bộ phận phần cứng 

3 08/9 - 12/9  Phần mềm là gì? Phân biệt phần mềm và phần cứng 

4 15/9 - 19/9  Tương tác giữa phần cứng và phần mềm 

5 22/9 - 26/9 
Thực hành khởi động phần mềm, thoát chương trình, nhập 
văn bản đơn giản 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

1 18/8 - 22/8 

Nội quy, nguyên tắc môn học Chia sẻ - gắn kết 
- Nội quy lớp học 
- Chánh kiến bộ môn 
- Hình thức kỉ luật 
- Tư thế chào 

2 25/8 - 5/9 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tư thế nghỉ nghiêm 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng 
- Điểm số báo cáo 
- Tư thế ngồi xuống - ngồi tha lỏng, đứng theo hiệu lệnh 
- Bài tập vận động: chạy tiếp sức 

3 08/9 - 12/9 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng 
- Điểm số báo cáo 
- Quay trái phải 
- Bài tập vận động: bật đổi chân lốp xe 

4 15/9 - 19/9 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng 
- Điểm số báo cáo 
- Quay trái, phải, đằng sau 
- Bài tập vận động: bật cao tút gối qua chướng ngại vật 

5 22/9 - 26/9 

Huấn luyện sasuke 
Có sasuke 
- Đu tay thanh trượt 
- Đi lốp xe treo đứng 
Không có sasuke 
- Chạy nhanh tại chỗ, di chuyển lốp xe, nhảy đúng, nhanh 
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BƠI LẶN 

1 18/8 - 22/8 Làm quen và kết nối 
2 25/8 - 5/9 Thích nghi môi trường nước 
3 08/9 - 12/9 Kỹ thuật thở nước, nín thở 
4 15/9 - 19/9 Kỹ thuật nổi trong nước 
5 22/9 - 26/9 Kỹ thuật lướt nước 

SINH TỒN 

1 18/8 - 22/8 Tìm hiểu sinh tồn là gì? 
2 25/8 - 5/9 Tìm hiểu về tự chăm  sóc và phục vụ bản thân 
3 08/9 - 12/9 Vệ sinh cá nhân 
4 15/9 - 19/9 Trang phục đồ dùng của em 
5 22/9 - 26/9 Sống ngăn nắp 

VÕ THUẬT 

1 18/8 - 22/8 

Lập pháp và giới thiệu bộ môn Võ Thuật Cổ Truyền  
- Nội quy lớp võ 
- Tổng quan VCT Việt Nam và Tuệ Đức 

2 25/8 - 5/9 

Bộ Tấn 1 
- Lập Tấn 
- Miêu Tấn  
- Trung Bình Tấn  
- Đinh Tấn Trái, Phải 
Bài tập phát triển sức nhanh 

3 08/9 - 12/9 

Bộ Tấn 2 
- Âm dương tấn trái, phải 
- Trảo mã tấn trái, phải 

4 15/9 - 19/9 
Ôn tập bộ tấn 
Bài tập vận động 

5 22/9 - 26/9 

Bộ Tấn 3 
- Xà tấn nghịch trái, phải 
- Kim kê tấn trái, phải 
- Hạc tấn trái, phải 
- Tọa quy tấn trái, phải 

ÂM NHẠC 

1 18/8 - 22/8 
Nghe nhạc: Tiến quân ca 
Vận động theo nhạc: Nhanh - chậm "Walking Walking" 

2 25/8 - 5/9 

Nghe kể chuyện: Buổi sáng của sơn ca 
Vận động âm thanh: Cao - thấp 
Học hát: Tiếng trống trường em 
Nhạc cụ gõ: Thanh phách, stick 

3 08/9 - 12/9 
Ôn tập bài hát: Tiếng trống trường em 
Nhạc lý làm quen 3 âm hình nốt nhạc Đồ (C), Rê (D), Mi (E) 

4 15/9 - 19/9 Học hát: Múa đàn 

5 22/9 - 26/9 
Ôn tập bài hát: Múa đàn 
Vận dụng: bộ gõ cơ thể 

MỸ THUẬT 

1 18/8 - 22/8 Mĩ thuật quanh em 
2 25/8 - 5/9 Chấm 
3 08/9 - 12/9 Nét, hình, mảng 
4 15/9 - 19/9 Xem tranh dân gian Đông Hồ 
5 22/9 - 26/9 Vẽ ngôi nhà từ hình cơ bản 

 

 

 


